
UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY  LỚP 5 HK2 – NĂM HỌC 2019 – 2020

	Tuần
	Thứ, ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài

	Tuần 21
	Thứ 2
6/4
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn  

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập về tính diện tích

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp

	
	
	
	4
	LS 
	Nước nhà bị chia cắt

	
	Thứ 3
7/4
	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Công dân

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	CT 
	Nghe – viết: Bài: Trí dũng song toàn  + Bài: Hà Nội

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 41: NL mặt trời + Bài 44: Sử dụng  NL gió và NL nước chảy

	
	Thứ 4
8/4
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Tiếng rao đêm

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 12: Don't ride your bike to fast? - Lesson 2

	
	
	
	4
	TLV
	Lập chương trình hoạt động

	
	Thứ 5
9/4
	Sáng
	1
	Toán
	HHCN – HLP

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 12: Don't ride your bike to fast? - Lesson 3

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

	
	
	
	4
	ĐĐ
	UBND xã, phường em

	
	Thứ 6
10/4

	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập về văn tả người

	
	
	
	2
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp

	
	
	Chiều
	3
	MT
	CĐ 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện

	
	
	
	4
	Thể dục
	Nhảy dây - Bật cao - Trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”

	
	
	
	5
	Toán
	Sxq và Stp của HHCN

	Tuần 22
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Lập làng giữ biển

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp

	
	
	
	4
	 ĐL
	Bài 20: Châu Âu

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

	
	
	
	2
	Toán
	Sxq, Stp của HLP

	
	
	Chiều
	3
	KC
	Ông Nguyễn Khoa Đăng

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 42, 43: Sử dụng năng lượng chất đốt

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Cao Bằng

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 13: What do you do in your free time? - Lesson 1

	
	
	
	4
	TLV
	Ôn tập về văn kể chuyện

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 13: What do you do in your free time? - Lesson 2

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

	
	
	
	4
	KT
	Lắp xe cần cẩu

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Kể chuyện ( KT viết)

	
	
	
	2
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp

	
	
	Chiều
	3
	ÂN
	Học hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác

	
	
	
	4
	Thể dục
	Nhảy dây - Phối hợp mang vác - Trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”

	
	
	
	5
	Toán
	Thể tích của một hình

	Tuần 23
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Phân xử tài tình  

	
	
	
	2
	Toán
	Xăng – ti – mét khối. Đề - xi – mét khối

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp

	
	
	
	4
	LS 
	Bến Tre đồng khởi

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Trật tự - An ninh

	
	
	
	2
	Toán
	Mét khối

	
	
	Chiều
	3
	CT 
	Bài: Cao Bằng + Bài: Núi non hùng vĩ

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 45: Sử dụng năng lượng điện

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Chú đi tuần

	
	
	
	2
	Toán
	Thể tích HHCN, thể tích HLP

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 13: What do you do in your free time? - Lesson 3

	
	
	
	4
	TLV
	Lập chương trình hoạt động

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Giải toán liên quan đến thể tích HHCN, HLP

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 14: What happened in the story ? - Lesson 1

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

	
	
	
	4
	ĐĐ 
	Em yêu tổ quốc Việt Nam

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện

	
	
	
	2
	Tin học
	Windows Movie Maker 2.6

	
	
	Chiều
	3
	MT
	CĐ 9: Trang phục yêu thích

	
	
	
	4
	Thể dục
	Nhảy dây - Bật cao - Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”

	
	
	
	5
	Toán
	Giải toán liên quan đến thể tích HHCN, HLP

	Tuần 24
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Luật tục xưa của người Ê - đê  

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Windows Movie Maker 2.6

	
	
	
	4
	ĐL
	Bài 22: Ôn tập

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Trật tự - An ninh

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	KC
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 46, 47: Lắp mạch điện đơn giản

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Hộp thư mật

	
	
	
	2
	Toán
	Giới thiệu hình trụ, hình cầu

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 14: What happened in the story ? - Lesson 2

	
	
	
	4
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật ( tiết 1,2)

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập chung ( Tr 128)

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 14: What happened in the story ? - Lesson 3

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ  hô ứng

	
	
	
	4
	 KT
	Lắp xe ben

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Tả đồ vật ( KT viết)

	
	
	
	2
	Tin học
	Windows Movie Maker 2.6

	
	
	Chiều
	3
	ÂN
	Bài hát dành cho địa phương tự chọn. ÔN tập TĐN số 6

	
	
	
	4
	Thể dục
	Phối hợp chạy và bật nhảy - Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”

	
	
	
	5
	Toán
	KT giữa kì 2

	Tuần 25
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Phong cảnh đền Hùng  

	
	
	
	2
	Toán
	Bảng đơn vị đo thời gian

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Windows Movie Maker 2.6

	
	
	
	4
	LS 
	Sấm sét đêm giao thừa

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

	
	
	
	2
	Toán
	Cộng số đo thời gian

	
	
	Chiều
	3
	CT 
	Bài: Ai là thủy tổ loài người + Lịch sử Ngày Quốc tế LĐ

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 49, 50: Ôn tập: vật chất và năng lượng

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Cửa sông

	
	
	
	2
	Toán
	Trừ số đo thời gian

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 15: What would you like to be in the future? - Lesson 1

	
	
	
	4
	TLV
	Trả bài văn tả đồ vật

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 15: What would you like to be in the future? - Lesson 2

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

	
	
	
	4
	ĐĐ 
	Thực hành giữa học kì 2

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập về tả cây cối

	
	
	
	2
	Tin học
	Windows Movie Maker 2.6

	
	
	Chiều
	3
	MT
	CĐ 10: Cuộc sống quanh em

	
	
	
	4
	Thể dục
	Phối hợp chạy và bật nhảy - TC “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”

	
	
	
	5
	Toán
	Nhân số đo thời gian với 1 số

	Tuần 26
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Nghĩa thầy trò  

	
	
	
	2
	Toán
	Chia số đo thời gian cho 1 số

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Chủ đề 4: Bài 1 - Những gì em đã biết

	
	
	
	4
	ĐL
	Bài 23: Châu Phi

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Truyền thống ( Tuần 26, 27)

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	KC
	Vì muôn dân

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa 
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 15: What would you like to be in the future? - Lesson 3

	
	
	
	4
	TLV
	Tả cây cối ( KT viết)

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Vận tốc

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Review 3

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

	
	
	
	4
	KT
	Lắp máy bay trực thăng

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối

	
	
	
	2
	Tin học
	Chủ đề 4: Bài 1 - Những gì em đã biết

	
	
	Chiều
	3
	ÂN
	Học hát: Bài Em vẫn nhớ trường xưa

	
	
	
	4
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”

	
	
	
	5
	Toán
	Luyện tập

	Tuần 27
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Tranh làng Hồ  

	
	
	
	2
	Toán
	Quãng đường

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

	
	
	
	4
	LS 
	Lễ kí Hiệp định Pa-ri

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	CT 
	Bài : Cửa sông + Bà cụ bán hàng nước

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 53, 54: Cây con mọc lên từ đâu?

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Đất nước

	
	
	
	2
	Toán
	Thời gian

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Test 3

	
	
	
	4
	TLV
	Ôn tập tiết 1, 2

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 16: Where's the post office?  - Lesson 1

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Ôn tập tiết 3, 4, 6

	
	
	
	4
	ĐĐ 
	Em yêu hòa bình

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Kiểm tra giữ kì 2

	
	
	
	2
	Tin học
	Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

	
	
	Chiều
	3
	MT
	CĐ 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật

	
	
	
	4
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”

	
	
	
	5
	Toán
	Luyện tập chung

	Tuần 28
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu  

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về STN

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Bài 3: Thủ tục trong Logo

	
	
	
	4
	ĐL
	Bài 25: Châu Mĩ

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu 

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phân số

	
	
	Chiều
	3
	KC
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 55: Sự sinh sản của động vật

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Lớp trưởng lớp tôi

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phân số ( TT)

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 16: Where's the post office?  - Lesson 2

	
	
	
	4
	TLV
	Ôn tập về tả con vật

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Ôn tập về STP

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 16: Where's the post office?  - Lesson 3

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu

	
	
	
	4
	KT
	Lắp rô – bốt

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Tả con vật (KT viết)

	
	
	
	2
	Tin học
	Bài 3: Thủ tục trong Logo

	
	
	Chiều
	3
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa. 

	
	
	
	4
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

	
	
	
	5
	Toán
	Ôn tập về STP (TT)

	Tuần 29
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Thuần phục sư tử  

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Bài 4: Thủ tục trong Logo (TT)

	
	
	
	4
	LS 
	Tiến vào Dinh Độc lập + Hoàn thành thống nhất đất nước

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Nam và nữ (gộp 2 tiết)

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (TT)

	
	
	Chiều
	3
	CT 
	Bài: Đất nước + Cô gái của tương lai

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 56, 57:  Sự sinh sản và phát triển của côn trùng, ếch

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Tà áo dài Việt Nam

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo diện tích

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 17: What would you like to eat? - Lesson 1

	
	
	
	4
	TLV
	Ôn tập về tả cảnh

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Ôn tập về đo thể tích

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 17: What would you like to eat? - Lesson 2

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

	
	
	
	4
	ĐĐ 
	Em tìm hiểu về Liên hợp quốc

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn tả con vật

	
	
	
	2
	Tin học
	Bài 4: Thủ tục trong Logo (TT)

	
	
	Chiều
	3
	MT
	CĐ 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

	
	
	
	4
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Nhảy ô tiếp sức”

	
	
	
	5
	Toán
	Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (TT)

	Tuần 30
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Công việc đầu tiên  

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về số đo thời gian

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục

	
	
	
	4
	ĐL
	Bài 27: Châu Đại Dương và châu Nam Cực

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) ( gộp 2 tiết)

	
	
	
	2
	Toán
	Phép cộng

	
	
	Chiều
	3
	KC
	Lớp trưởng lớp tôi

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 58, 59: Sự sinh sản và nuôi dạy con của chim, thú

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Bầm ơi

	
	
	
	2
	Toán
	Phép trừ

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 17: What would you like to eat? - Lesson 3

	
	
	
	4
	TLV
	Tả cảnh (KT viết)

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Lesson 1

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

	
	
	
	4
	 KT
	Lắp ghép mô hình tự chọn

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập về tả người

	
	
	
	2
	Tin học
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục

	
	
	Chiều
	3
	ÂN
	Học hát: Bài Dàn đồng ca mùa hạ

	
	
	
	4
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Lò cò tiếp sức”

	
	
	
	5
	Toán
	Phép nhân

	Tuần 31
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	  Út Vịnh

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục

	
	
	
	4
	LS 
	Lịch sử địa phương

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Trẻ em

	
	
	
	2
	Toán
	Phép chia

	
	
	Chiều
	3
	CT 
	Bài: Tà áo dài VN + Bầm ơi

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 62, 63:Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Những cánh buồm

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Lesson 2

	
	
	
	4
	TLV
	Tả người (KT viết)

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Lesson 3

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (dấu ngoặc kép)

	
	
	
	4
	ĐĐ 
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn tả cảnh

	
	
	
	2
	Tin học
	Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

	
	
	Chiều
	3
	MT
	CĐ 14: Xem tranh “Bác Hồ đi công tác”

	
	
	
	4
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Chuyển đồ vật”

	
	
	
	5
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

	Tuần 32
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em  

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

	
	
	
	4
	ĐL
	Bài 29: Ôn tập cuối năm

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	MRVT: Quyền và bổn phận

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	KC
	Nhà vô địch

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 64->68: Tác động của con người đên môi trường (rừng, đất, nước, không khí). Một số biện pháp bảo vệ môi trường.

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Sang năm con lên bảy

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 19: Which place would you like to visit? - Lesson 1

	
	
	
	4
	TLV
	Trả bài văn tả người

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 19: Which place would you like to visit? - Lesson 2

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang)

	
	
	
	4
	 KT
	Lắp ghép mô hình tự chọn

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập ( Tiết 8 – Tuần 35)

	
	
	
	2
	Tin học
	Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

	
	
	Chiều
	3
	ÂN
	Tập biểu diễn các bài hát đã học

	
	
	
	4
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC “Lăn bóng bằng tay”

	
	
	
	5
	Toán
	Luyện tập chung

	Tuần 33
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Lớp học trên đường  

	
	
	
	2
	Toán
	Một số dạng bài toán đã học

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Ôn tập học kì II

	
	
	
	4
	LS 
	Lịch sử địa phương

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	Ôn tập tiết 1, 2

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	CT 
	Bài: Trong lời mẹ hát + Sang năm con lên bảy

	
	
	
	4
	Khoa học
	Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển VN

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Nếu trái đất thiếu trẻ em

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 19: Which place would you like to visit? - Lesson 3

	
	
	
	4
	TLV
	Ôn tập tiết 3, 4

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	Ôn tập về biểu đồ

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Unit 20: Which one is the more exciting, life in the city or life in the countryside? - Lesson 1

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	Ôn tập tiết 5, 6

	
	
	
	4
	ĐĐ 
	Giới thiệu địa phương

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	KT học kì 2

	
	
	
	2
	Tin học
	Ôn tập học kì II

	
	
	Chiều
	3
	MT
	Tổng kết môn học

	
	
	
	4
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - TC“Dẫn bóng”

	
	
	
	5
	Toán
	Luyện tập chung

	Tuần 34
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	Kiểm tra học kì II

	
	
	
	4
	 ĐL
	Địa lí địa phương

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	KC
	

	
	
	
	4
	Khoa học
	Ôn tập

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	Unit 20: Which one is the more exciting, life in the city or life in the countryside? - Lesson 2, 3

	
	
	
	4
	TLV
	

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	KT cuối kì 2

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	Review 4 - Test 4

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	

	
	
	
	4
	KT
	Lắp ghép mô hình tự chọn

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	

	
	
	
	2
	Tin học
	Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku)

	
	
	Chiều
	3
	ÂN
	Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8

	
	
	
	4
	Thể dục
	Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”

	
	
	
	5
	Toán
	

	Tuần 35
	Thứ 2

	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	Tin học
	

	
	
	
	4
	LS 
	

	
	Thứ 3

	Sáng
	1
	LTVC
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	CT
	

	
	
	
	4
	Khoa học
	

	
	Thứ 4

	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	Tiếng anh
	

	
	
	
	4
	TLV
	

	
	Thứ 5

	Sáng
	1
	Toán
	

	
	
	
	2
	Tiếng anh
	

	
	
	Chiều
	3
	LTVC
	

	
	
	
	4
	ĐĐ 
	

	
	Thứ 6

	Sáng
	1
	TLV
	

	
	
	
	2
	Tin học
	

	
	
	Chiều
	3
	MT
	

	
	
	
	4
	Thể dục
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	Toán
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